
STT
NGÀY TĐ
DỰ KIẾN

BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

1 27/05/2022 Sáng 04042219611
NHÀ HÀNG NƯỚNG NHẬT BẢN GYU-
KAKU LÊ THÁNH TÔN

Số nhà 15/7 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

2 27/05/2022 Sáng 04042219694

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU 
NHI MỚI - VINCOM CENTER ĐỒNG 
KHỞI

Tầng B2, Trung tâm thương mại Vincom 
Center Đồng Khởi, Số 72 đường Lê Thánh 
Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

3 27/05/2022 Sáng 04042219760
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ THỨC

37/11 Lý Tự Trọng Phường Bến Nghé Quận 
1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

4 27/05/2022 Chiều 04042219892

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 84-CHI 
NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TACO VIỆT NAM

150 Cống Quỳnh Phường Phạm Ngũ Lão 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

5 27/05/2022 Chiều 04042219922 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG L.E.O
Tầng 13-14 , 87A  Hàm Nghi  Phường 
Nguyễn Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

6 27/05/2022 Chiều 04042219940
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI 
GÒN LOUIS

TẦNG 3, 252 LÊ THÁNH TÔN  Phường 
Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

7 27/05/2022 Sáng 04042219887
CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN TÂM 
BÌNH

471/9/21 Phạm Văn Bạch Phường 15 Quận 
Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

8 27/05/2022 Sáng 04042219960 HỘ KINH DOANH NATHA NGON
25/27 Đoàn Giỏi Phường Sơn Kỳ Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

9 27/05/2022 Sáng 04042219955 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HANACO
124/2 Cộng Hòa Phường 04 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

10 27/05/2022 Chiều 04042216889
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 279 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

10-10B Nguyễn Hữu Tiến Phường Tây Thạnh 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

11 27/05/2022 Chiều 04042219840
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG HÀ HIỀN

296 Nguyễn Sơn Phường Phú Thọ Hòa Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

12 27/05/2022 Chiều 04042219841
CỬA HÀNG SỐ 39 - CÔNG TY TNHH GS 
25 VIETNAM

Số 8A, đường Phổ Quang Phường 02 Quận 
Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

13 27/05/2022 Sáng 04042219842
CỬA HÀNG SỐ 37 - CÔNG TY TNHH GS 
25 VIETNAM

Trục A1&#39;-C/1-2 thuộc tầng 1 Khối Đế D-
E, Dự án Khu phức hợp Cộng Hòa Garden, 
địa chỉ tại số 20 Cộng Hòa Phường 12 Quận 
Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

14 27/05/2022 Sáng 04042219853
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SIBA FOOD 
PHẠM VĂN BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN 
SIBA FOOD VIỆT NAM

Số 635 Phạm Văn Bạch Phường 15 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

15 27/05/2022 Sáng 04042219894

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 19-CHI 
NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TACO VIỆT NAM

31-33 Phan Huy ích Phường 15 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 27/05/2022 đến ngày 31/05/2022)



16 27/05/2022 Chiều 04042219896

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 20-CHI 
NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TACO VIỆT NAM

478 Lũy Bán Bích Phường Hòa Thạnh Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

17 27/05/2022 Chiều 04042219901

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&amp;AMP;#40;SATRAFOODS&amp;AMP;
#41; - CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 
LỢI SATRAFOODS

244 Đường Âu Cơ Phường 09 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

18 27/05/2022 Chiều 04042220003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHỞ TRANG 
TÂN QUÝ- CÔNG TY TNHH HƯƠNG 
VIỆT 1936

số 20, Tân Quý Phường Tân Quý Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

19 27/05/2022 Sáng 04042219941
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ASGA

161 Đường Nguyễn Văn Thủ Phường Đa Kao 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

20 27/05/2022 Sáng 04042219996

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD LÊ 
VĂN SỸ

209 Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3 Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh

21 27/05/2022 Sáng 04042220039
CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ 
TỨ

Số 13-15 Calmette Phường Nguyễn Thái Bình 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

22 27/05/2022 Chiều 04042219857
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC 
RONG NHO STT

Căn tin nội bộ số 3, 45 Đinh Tiên Hoàng 
Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

23 27/05/2022 Chiều 04042219895
CHI NHÁNH-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ TỔNG HỢP PHÚ PHÁT TÀI

Số 204 Lê Lai Phường Bến Thành Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

24 27/05/2022 Chiều 04042219898 CÔNG TY TNHH BLACKER 1111
134 Nguyễn Thái Học Phường Phạm Ngũ 
Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

25 27/05/2022 Sáng 04042219899

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRA; - CỬA HÀNG 
THỰC PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

404 An Dương Vương Phường 10 Quận 6 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

26 27/05/2022 Sáng 04042220146 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CUNG
SỐ Z1-NMSXNUOCDA CHỢ ĐẦU MỐI 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN 
Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

27 27/05/2022 Sáng 04042220126
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TÂN BỘI

B4/118A và B4/118M, ấp 2 Xã Phong Phú 
Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

28 27/05/2022 Chiều 04042219965
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY 
TNHH TRUE FOOD

49 Đường số 8 Phường 11 Quận 6 Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh và kinh doanh dịch vụ ăn uống

29 27/05/2022 Chiều 04042219991
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BÌNH 
ĐĂNG

số 25 đường số 7 Phường 06 Quận 8 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

30 27/05/2022 Sáng 04042219733

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH WINMART+ 
HCM 479 - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TỔNG HỢP WINCOMMERCE

1/84 Cư xá Lữ Gia Phường 15 Quận 11 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

31 27/05/2022 Sáng 04042219780 CÔNG TY TNHH SOO COMPANY
37-39 Trường Sơn Phường 15 Quận 10 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống



32 27/05/2022 Sáng 04042219850
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN ORC COFFEE PASSION GROUP – 
AMZ_822SVH

822 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

33 27/05/2022 Chiều 04042219948 CÔNG TY TNHH HỘP CỦA MẸ
215 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

34 27/05/2022 Chiều 04042219967
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI ĐỨC PHÁT BAKERY

1118 B-C-D ĐƯỜNG 3/2 Phường 12 Quận 
11 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

35 27/05/2022 Chiều 04042219969 CỬA HÀNG PHÚ THỌ SÀI GÒN 360
1006 Đường 3/2 Phường 12 Quận 11 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

36 27/05/2022 Sáng 04042219998 CỬA HÀNG KFC TÔ NGỌC VÂN
267G Tô Ngọc Vân, Khu Phố 2 Phường Linh 
Đông Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

37 27/05/2022 Sáng 04042220084
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ BA LONG

15 Hồng Đức Phường Bình Thọ Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

38 27/05/2022 Sáng 04042220138
CỬA HÀNG MCDONALDS GIGA MALL - 
CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY 
HOSPITALITY

Lô T-21, Tầng trệt, Trung tâm thương mại 
Gigamall, 240 - 242 Đường Phạm Văn Đồng 
Phường Hiệp Bình Chánh Thành phố Thủ 
Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

39 27/05/2022 Chiều 04042219035
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CAFE 570

387 đường Lò Lu Phường Trường Thạnh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

40 27/05/2022 Chiều 04042219912

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD LONG 
PHƯỚC

295 Long Thuận Phường Long Phước Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

41 27/05/2022 Chiều 04042220005
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ ÁNH NGỌC

147/1/14 ĐƯỜNG TÂN LẬP 2, TỔ 3, KHU 
PHỐ 6 Phường Hiệp Phú Thành phố Thủ 
Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

42 30/05/2022 Sáng 04042219904

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&amp;AMP;#40;SATRAFOODS&amp;AMP;
#41; - CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 
LỢI SATRAFOODS

121-121A đường Tân Hương Phường Tân 
Quý Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

43 30/05/2022 Sáng 04042220040

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
HOÀNG VĂN THỤ

405 Hoàng Văn Thụ Phường 02 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

44 30/05/2022 Sáng 04042220076
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 182 - 
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MINISTOP VIỆT NAM

141 Thống Nhất Phường Tân Thành Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh – Kinh doanh dịch vụ ăn uống

45 30/05/2022 Chiều 04042219944
QUẦY PURO GUSTO E1 - CÔNG TY 
TNHH AUTOGRILL VFS F&amp;B

Vị trí ID248, Khu cách ly ga đi quốc tế tầng 
2, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đường 
Trường Sơn Phường 02 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

46 30/05/2022 Chiều 04042219946
QUẦY BÁNH MÌ KẸP 2B - CÔNG TY 
TNHH AUTOGRILL VFS F&amp;B

Vị trí ID260, Sảnh cánh trái, khu ngoài cách 
ly ga đi quốc tế tầng 2, sân bay Quốc tế Tân 
Sơn Nhất, đường Trường Sơn Phường 02 
Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống



47 30/05/2022 Chiều 04042219947
QUẦY STAR CAFE 2C - CÔNG TY TNHH 
AUTOGRILL VFS F&amp;B

Vị trí IDG02, Khu cách ly ga đi Quốc tế - 
Gate 14 tầng trệt, Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn 
Nhất, đường Trường Sơn Phường 02 Quận 
Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

48 30/05/2022 Sáng 04042219949
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN GAM COFFEE - GAM COFFEE 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

173 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 Quận 
3 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

49 30/05/2022 Sáng 04042219993 CÔNG TY TNHH OCEAN PALACE
02 Lê Duẩn Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

50 30/05/2022 Sáng 04042219995
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TORISHO

8A/11B1 Thái Văn Lung  Phường Bến Nghé 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

51 30/05/2022 Chiều 04042220000
CÔNG TY CỔ PHẦN B BRIGHT FOOD 
&amp; BEVERAGE

SỐ 49 &#40;P.5 TẦNG 2&#41; ĐƯỜNG 
HAI BÀ TRƯNG Phường Bến Nghé Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

52 30/05/2022 Chiều 04042220047 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HIKARU
8A/A5 Thái Văn Lung Phường Bến Nghé 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

53 30/05/2022 Chiều 04042220081
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI COM CO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

51 HÀM NGHI Phường Nguyễn Thái Bình 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

54 30/05/2022 Sáng 04042220012
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HOÀNG GIA

42 Tân Canh Phường 01 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

55 30/05/2022 Sáng 04042220131
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM-TOV 
BÙI THỊ XUÂN

30 Bùi Thị Xuân Phường 02 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

56 30/05/2022 Sáng 04042219783
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 182 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

94 đường số 4 Phường Bình Hưng Hòa A 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

57 30/05/2022 Chiều 04042219798
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 185 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

Số 173 đường Liên khu 4-5 Phường Bình 
Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

58 30/05/2022 Chiều 04042219801
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 295 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

11 Đường 15 Phường Bình Hưng Hòa Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

59 30/05/2022 Chiều 04042219803
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 300 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

197-199 Đường số 12 Phường Bình Hưng 
Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

60 30/05/2022 Sáng 04042219604 CHI NHÁNH CORA MIỀN ĐÔNG
SỐ 268 ĐƯỜNG TÔ HIẾN THÀNH Phường 
15 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

61 30/05/2022 Sáng 04042219693
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Lầu 2 Coopmart Lý Thường Kiệt, 497 Hòa 
Hảo Phường 07 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

62 30/05/2022 Sáng 04042219924
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM PHÁT THÀNH

524 PHAN VĂN TRỊ VÀ SỐ 157-159 BÙI 
HỮU NGHĨA Phường 07 Quận 5 Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

63 30/05/2022 Chiều 04042219925
CHI NHÁNH DNTN CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM PHÁT THÀNH

132 BÙI HỮU NGHĨA Phường 07 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

64 30/05/2022 Chiều 04042219926
CHI NHÁNH DNTN CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM PHÁT THÀNH

205 BÙI HỮU NGHĨA Phường 08 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

65 30/05/2022 Chiều 04042219920 CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG 236
236 LÊ HỒNG PHONG Phường 04 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống



66 30/05/2022 Sáng 04042219758 HỘ KINH DOANH TUẤN CHÂU 
Số 30/4, đường số 464, ấp An Hòa Xã Trung 
An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

67 30/05/2022 Sáng 04042219849
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
ĂN UỐNG TÂN PHÁT

Lô D2, đường N6, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Bàu Tre 2 Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

68 30/05/2022 Sáng 04042220151 CÔNG TY TNHH NGỌT NGÀO
B111BIS NGUYỄN VĂN QUÁ, KHU PHỐ 
3 Phường Đông Hưng Thuận Quận 12 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

69 30/05/2022 Chiều 04042219997
CÔNG TY TNHH SX TMDV THỰC PHẨM 
NGUYÊN HOÀNG

256/39/21A, Ấp 2 Xã Đông Thạnh Huyện 
Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

70 30/05/2022 Chiều 04042220119
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ GOOD

41/4A đường Võ Thị Quận, Tổ 13, Ấp Giữa 
Xã Tân Phú Trung Huyện Củ Chi Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất

71 30/05/2022 Chiều 04042219970

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&amp;AMP;#40;SATRAFOODS&amp;AMP;
#41; - CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 
LỢI SATRAFOODS

73/1 Nguyễn Văn Quá, khu phố 2A Phường 
Đông Hưng Thuận Quận 12 Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh doanh

72 30/05/2022 Sáng 04042219945
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 013 - CÔNG 
TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

43,45,49 Bùi Văn Ba Phường Tân Thuận 
Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

73 30/05/2022 Sáng 04042220006
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 
SEN VÀNG

SỐ 632 XA LỘ HÀ NỘI, KHU PHỐ 1 
Phường Phước Long B Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

74 30/05/2022 Sáng 04042220105
 CHI NHÁNH HOA LƯ CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM PHONG MAI

97 Quang Trung Phường Tăng Nhơn Phú B 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

75 30/05/2022 Chiều 04042219885
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SQUARE 39

25B Đường số 3, Khu phố 2 Phường An 
Khánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

76 30/05/2022 Chiều 04042219913
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM TOP MEAT - CHI NHÁNH 1

558B Nguyễn Thị Định Phường Thạnh Mỹ 
Lợi Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

Sản xuất và kinh doanh

77 30/05/2022 Chiều 04042219868
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BRIM COFFEE- 
CÔNG TY TNHH TN INTERNATIONAL

222 Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

78 30/05/2022 Sáng 04042219845 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA BÁNH MÌ
14 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

79 30/05/2022 Sáng 04042215891
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BƠ BY 
BUTTERMAN

166/41A Thích Quảng Đức Phường 04 Quận 
Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

80 30/05/2022 Sáng 04042219677
CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH GÒ VẤP

Tầng 4 Tòa nhà Maximark Gò Vấp - Số 12 
đường Phan Văn Trị Phường 07 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

81 30/05/2022 Chiều 04042219897
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BỘT DINH DƯỠNG THĂNG LONG - CHI 
NHÁNH 1

463 Bình Quới Phường 28 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất



82 30/05/2022 Chiều 04042219902

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRA  - CỬA HÀNG 
THỰC PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

203A Hoàng Hoa Thám Phường 06 Quận 
Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

83 30/05/2022 Chiều 04042219917

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 397 
PHAN HUY ÍCH

397 Phan Huy Ích Phường 14 Quận Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

84 31/05/2022 Sáng 04042219973
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH LÊ 
PHÁT

Số 49 Đường 18 Phường Bình Hưng Hòa 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

85 31/05/2022 Sáng 04042220064
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH 
VỤ KINH DOANH TỔNG HỢP MINH 
PHÁT

165 Bình Thành Phường Bình Hưng Hòa B 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

86 31/05/2022 Sáng 04042219726
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 180 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

483 Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông A 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

87 31/05/2022 Chiều 04042219790
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 183 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

413/39 Lê Văn Quới, Khu phố 5 Phường 
Bình Trị Đông A Quận Bình Tân Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

88 31/05/2022 Chiều 04042219797
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 184 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

196 Mã Lò Phường Bình Trị Đông A Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

89 31/05/2022 Chiều 04042219782
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 181 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

53-55 Bùi Tư Toàn, KP 5 Phường  An Lạc 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

90 31/05/2022 Sáng 04042219999
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING - 
CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

256 Nam Kỳ Khỏi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu 
Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

91 31/05/2022 Sáng 04042220025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ GÔ CO VI NA

235 NGUYỄN VĂN CỪ Phường Nguyễn Cư 
Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

92 31/05/2022 Sáng 04042220050

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP NOVA COMMERCE - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
NOVAMARKET SOHO

Căn C.0.01, C.0.03, Tầng trệt 
&amp;#40;Tầng 1&amp;#41;, chung cư khối 
C &amp;#40;Khu tái định cư&amp;#41;-Dự 
án Chung cư Cô Giang, số 100 đường Cô 
Giang Phường Cô Giang Quận 1 Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất - Kinh doanh - Kinh doanh dịch vụ ăn uống

93 31/05/2022 Chiều 04042220068
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ GIANG &amp; TRUST- CHI NHÁNH 
136SNA

136 Sương Nguyệt Ánh Phường Bến Thành 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

94 31/05/2022 Chiều 04042220071
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH SỐNG CÀ PHÊ

47-49 Lê Thị Riêng Phường Bến Thành Quận 
1 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

95 31/05/2022 Chiều 04042220072
CỬA HÀNG VINCOM ĐỒNG KHỞI - ĐỊA 
ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
KOI CAFE VIỆT NAM

B3-08-09, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự 
Trọng Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

96 31/05/2022 Sáng 04042219800
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
HCM 187 - KS - CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÚC LONG HERITAGE

145A Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống



97 31/05/2022 Sáng 04042219907

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG VÀNG &#40;TP HÀ NỘI&#41; 
– NHÀ HÀNG KICHI KICHI

Lô T26, Tầng 3 trung tâm mua sắm Aeon 
Bình Tân, PT1, khu y tế kỹ thuật cao, số 
532A đường Kinh Dương Vương Phường 
Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

98 31/05/2022 Sáng 04042219908

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG VÀNG &#40;TP HÀ NỘI&#41; 
– NHÀ HÀNG GOGI HOUSE

Lô T27-T28, Tầng 3 trung tâm mua sắm 
Aeon Bình Tân, PT1, khu y tế kỹ thuật cao, số 
532A đường Kinh Dương Vương Phường 
Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

99 31/05/2022 Chiều 04042219914
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 181 - 
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MINISTOP VIỆT NAM

235 Phan Anh Phường Bình Trị Đông Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh – Kinh doanh dịch vụ ăn uống

100 31/05/2022 Chiều 04042220009
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 181 DJ CÀ 
PHÊ

181 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TRONG, KHU 
PHỐ 8 Phường Bình Trị Đông B Quận Bình 
Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

101 31/05/2022 Chiều 04042219919
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 – CÔNG 
TY TNHH LƯU LỢI

98D Trần Đại Nghĩa Phường Tân Tạo A 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

102 31/05/2022 Sáng 04042219921 CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC TRÀ
79A LÊ QUANG SUNG Phường 02 Quận 6 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

103 31/05/2022 Sáng 04042219976
CÔNG TY TNHH TM DV NÔNG SẢN VÀ 
LƯƠNG THỰC NGÂN ANH

362/14a Gia Phú Phường 03 Quận 6 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

104 31/05/2022 Sáng 04042220015
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC 
HIZOC

97/2 VÀ 99 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
Phường 12 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

105 31/05/2022 Chiều 04042220091 NHÀ HÀNG SAN HÔ ĐỎ
800 Bis Nguyễn Đình Chiểu Phường 01 Quận 
3 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

106 31/05/2022 Chiều 04042220110
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA F&amp;B - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CARPACCIO 
ITALIAN RESTAURANT HAI BÀ TRƯNG

Số 77-79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

107 31/05/2022 Sáng 04042216646
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ HP GROUP - HP CƠM TẤM

136B NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 09 
Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

108 31/05/2022 Sáng 04042219992
CHI NHÁNH NHÀ HÀNG BAOZ - CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM THỌ PHÁT

82-84-86-88 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 
Phường 07 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

109 31/05/2022 Sáng 04042220088 HỘ KINH DOANH THUẬN PHONG
468/1-2 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 02 
Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

110 31/05/2022 Chiều 04042220134
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG 
MẠI- NHÀ HÀNG TRANG VŨ

46 LÊ HỒNG PHONG Phường 02 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

111 31/05/2022 Chiều 04042220140
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĂN UỐNG 
HỒNG PHÚC

275 AN DƯƠNG VƯƠNG Phường 03 Quận 
5 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

112 31/05/2022 Sáng 04042219313
CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU 
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - CHI NHÁNH HỒ 
CHÍ MINH

33 Tống Hữu Định Phường Thảo Điền Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

113 31/05/2022 Sáng 04042220044 CÔNG TY TNHH BẾP VÕ
90 Quốc Hương Phường Thảo Điền Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

114 31/05/2022 Sáng 04042220086
CHI NHÁNH 02 CÔNG TY TNHH 
OVERTIME

19 TRẦN NGỌC DIỆN Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống



115 31/05/2022 Chiều 04042219968 CÔNG TY TNHH LILLIPUT VN
P1.01 The Oxygen, 628C Xa Lộ Hà Nội 
Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

116 31/05/2022 Chiều 04042220065
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH VILLIONS

Tầng hầm, số 89A Xuân Thủy Phường Thảo 
Điền Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

117 31/05/2022 Chiều 04042220074
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐƯỜNG 11 
THẢO ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 
PHẨM PHÚC LỘC THỌ

17B Đường 11, Khu Phố 1 Phường Thảo 
Điền Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

118 31/05/2022 Sáng 04042219915 CỬA HÀNG CO.OP FOOD CC BELLEZA

D1-13 và D1-14 dự án Chung cư Belleza, 
Đường Phạm Hữu Lầu, Khu dân cư Phú Mỹ  
Phường Phú Mỹ Quận 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh

119 31/05/2022 Sáng 04042219848
CHI NHÁNH SỐ 1-CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THỰC PHẨM KFOOD

915/85 Lê Văn Lương, Ấp 3 Xã Phước Kiển 
Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

120 31/05/2022 Sáng 04042220019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KLEVER FRUIT 
- CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

351 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 5 Phường 
Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

121 31/05/2022 Chiều 04042219651 CÔNG TY TNHH MTV TM DV YẾN GẠO
10 TÂN MỸ, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG TÂN 
PHÚ, QUẬN 7, TP.HCM Phường Tân Phú 
Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất - Kinh doanh

122 31/05/2022 Chiều 04042219348 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LONG BÉO
SỐ 39, KHU DÂN CƯ STAR HILL, 
ĐƯỜNG SỐ 10 Phường Tân Phú Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

123 31/05/2022 Chiều 04042220112
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MTEX - CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ DỊCH VỤ 
GÔ CO VI NA

Lô CT.49b-50, Lô CT.01-05a, Lô CT.05b-
07a, Đường 18, KCX Tân Thuận Phường Tân 
Thuận Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

124 31/05/2022 Sáng 04042219916
CỬA HÀNG CO.OPFOOD TRẦN THỊ CỜ 
292

292 Trần Thị Cờ, Khu phố 3 Phường Thới An 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

125 31/05/2022 Sáng 04042219609
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKA

496/56/4 Dương Quảng Hàm Phường 6 Quận 
Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

126 31/05/2022 Sáng 04042219979
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MTV TMDV HOÀNG QUỲNH

5 Hoàng Minh Giám Phường 09 Quận Phú 
Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

127 31/05/2022 Chiều 04042219994
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG 
MẠI TÂN NHẠN DƯƠNG

1293 Lê Đức Thọ Phường 13 Quận Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất

128 31/05/2022 Chiều 04042220043

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP NOVA COMMERCE - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
NOVAMARKET ORCHARD GARDEN

1.01, Tầng 1, Dự án Thương mại, dịch vụ, 
văn phòng, officetel và căn hộ số 128 đường 
Hồng Hà Phường 09 Quận Phú Nhuận Thành 
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất - Kinh doanh - Kinh doanh dịch vụ ăn uống


